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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

MAY THỜI TRANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1649/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2014
 
ỦY BAN NHÂN DÂN
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
               LÝ TỰ TRỌNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1649/QĐ-LTT ngày 24  tháng 10 năm 2014 

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Tên nghề: May thời trang
Mã nghề: 50540205
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

Số lượng môn học, mô đun đào tạo bắt buộc: 39
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề,

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

· Kiến thức:  

· Trình bày được kiến thức của các môn cơ sở như: vẽ kỹ thuật, kĩ thuật điện, an toàn lao động để thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của nghề may thời trang;                                            

· Hiểu được nguyên lý, tính năng, tác dụng của một số thiết bị cơ bản trên dây chuyền may công nghiệp;

· Trình bày và giải thích được các bản vẽ mặt cắt các chi tiết của sản phẩm may;

· Trình bày được phương pháp thiết kế các kiểu quần âu, sơ mi, váy và áo khoác ngoài;

· Trình bày được phương pháp may các kiểu quần âu, sơ mi, váy và áo khoác ngoài;

· Hiểu phương pháp xây dựng quy trình công nghệ các loại sản phẩm may thời trang;

· Đọc, hiểu được một số tài liệu kỹ thuật ngành may bằng Tiếng Anh.

· Kỹ năng:

· Thiết kế và xây dựng được các loại mẫu phục vụ quá trình may sản phẩm;

· Lựa chọn vật liệu phù hợp với kiểu sản phẩm;

· Sử dụng thành thạo và bảo quản được một số thiết bị cơ bản trên dây chuyền may;

· Cắt, may được các kiểu quần âu, sơ mi, váy và áo khoác ngoài đảm bảo kỹ thuật và hợp thời trang;

· Xây dựng được quy trình công nghệ lắp ráp các loại sản phẩm may; 

· Tham gia quản lý và điều hành dây chuyền may công nghiệp, có khả năng sáng tạo và biết ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật công nghệ vào các công đoạn may sản phẩm;

· Thực hiện được các biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp.
2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

· Chính trị, đạo đức: 
· Có kiến thức về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước; 
· Hiểu được quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

· Hiểu đường lối phát triển kinh tế của Đảng và những thành tựu, định hướng phát triển của nghề May thời trang tại Việt Nam;

· Hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam để kế thừa truyền thống và phát triển năng lực trong giai đoạn tới;

· Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa;

· Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

· Yêu nghề có tâm huyết với nghề và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa; 
· Có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hóa của dân tộc;

· Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.

· Thể chất, quốc phòng:

· Đảm bảo sức khỏe để có thể học tập và làm việc trong ngành May thời trang;

· Thực hiện các phương pháp rèn luyện thể chất, để nâng cao sức khỏe, tạo cơ hội phấn đấu và phát triển;

· Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;

· Nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng sẵn sàng thực hiện theo nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

3. Cơ hội việc làm:

        Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Cao đẳng nghề, sinh viên trực tiếp tham gia sản xuất trên dây chuyền may công nghiệp hoặc trực tiếp làm việc tại:

- Phòng kỹ thuật của các công ty may công nghiệp;

- Tham gia quản lý ở cấp tổ sản xuất;

- Tham gia sản xuất trong các công đoạn sản xuất của các doanh nghiệp may;

- Làm việc độc lập tại cơ sở do cá nhân tự tổ chức sản xuất;

    - Ngoài ra sinh viên còn có đủ năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn nhằm phát triển kiến thức và kỹ năng nghề.

II.THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian đào tạo: 3 năm

- Thời gian học tập: 131 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu: 3750 giờ
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 300 giờ 
(Trong đó thời gian thi tốt nghiệp: 60 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 450 giờ 

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 3300 giờ
· Thời gian học bắt buộc: 2400 giờ; Thời gian học tự chọn: 900 giờ

· Thời gian học lý thuyết: 791 giờ; Thời gian học thực hành: 2509 giờ

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN
	Mã 
MH,
MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng
 số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung
	450
	220
	200
	30

	MH 01
	Chính trị
	90
	60
	24
	6

	MH 02
	Pháp luật
	30
	21
	7
	2

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	60
	4
	52
	4

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	75
	58
	13
	4

	MH 05
	Tin học
	75
	17
	54
	4

	MH 06
	Ngoại ngữ (Anh văn)
	120
	60
	50
	10

	II
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	2400
	568
	1639                
	193

	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	285
	 199
	60
	26

	MH 07
	Vẽ kỹ thuật ngành may
	45
	18
	22
	5

	MH 08
	Vật liệu may
	45
	41
	0
	4

	MH 09
	Nhân trắc học
	30
	25
	3
	2

	MH 10
	Cơ sở thiết kế trang phục
	30
	20
	6
	4

	MH 11
	An toàn lao động
	30
	24
	4
	2

	MH 12
	Thiết bị may
	45
	24
	18
	3

	MH 13
	Mỹ thuật trang phục
	30
	19
	7
	4

	MH 14
	Quản lý chất l​ượng sản phẩm
	30
	28
	0
	2

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	2115
	369
	1579
	167

	MĐ 15
	Thiết kế  trang phục 1
	105
	27
	60
	18

	MĐ 16
	May áo sơ mi nam, nữ
	225
	32
	181
	12

	MĐ 17
	May quần âu nam, nữ
	180
	25
	143
	12

	MĐ 18
	Thiết kế trang phục 2
	60
	17
	34
	9

	MĐ 19
	May áo Jacket
	285
	35
	232
	18

	MĐ 20
	Thiết kế trang phục 3
	90
	22
	54
	14

	MĐ 21
	May áo Vest nữ một lớp
	90
	11
	70
	9

	MĐ 22
	Thiết kế mẫu công nghiệp
	90
	30
	50
	10

	MĐ 23
	Thiết kế công nghệ
	90
	35
	49
	6

	MĐ 24
	May áo Veston nam
	150
	17
	126
	7

	MĐ 25
	Thiết kế trang phục trên máy tính
	120
	45
	65
	10

	MĐ 26
	Cắt - May thời trang áo sơ mi - quần âu
	135
	30
	83
	22

	MĐ 27
	May các sản phẩm nâng cao
	240
	23
	202
	15

	MĐ 28
	Thực tập tốt nghiệp
	255
	20
	230
	5

	Tổng cộng
	2850
	788
	1839
	223


IV. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ TỰ CHỌN, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN
	Mã 
MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun

tự chọn
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng 
số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm

 tra

	MH 29
	Marketing
	45
	36
	6
	3

	MĐ 30
	Đồ hoạ trang phục
	90
	38
	40
	12

	MĐ 31
	Quản trị doanh nghiệp
	45
	30
	12
	3

	MĐ 32
	Thiết kế trang phục 4
	30
	11
	15
	4

	MĐ 33
	May váy, áo váy
	120
	14
	97
	9

	MĐ 34
	May áo Veston nữ hai lớp
	150
	17
	126
	7

	MĐ 35
	May áo dài
	135
	12
	108
	15

	MĐ 36
	Tiếng Anh chuyên ngành
	60
	20
	36
	4

	MĐ 37
	Giác sơ đồ trên máy tính
	45
	15
	24
	6

	MĐ 38
	Trải vải và cắt công nghiệp
	30
	9
	17
	4

	MĐ 39
	Cắt - May thời trang áo khoác ngoài
	150
	21
	111
	18

	TỔNG CỘNG:
	900
	223
	592
	85


V. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, TỰ CHỌN

(Nội dung chi tiết có phụ lục kèm theo)

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:
1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp:

	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị.
	Viết

Trắc nghiệm
	Không quá 120 phút

Không quá 90 phút

	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề:
	
	

	
	- Lý thuyết nghề
	Viết

Vấn đáp

Trắc nghiệm
	Không quá 180 phút

Không quá 60 phút (40 phút chuẩn bị, trả lời 20 phút/sinh viên)
Không quá 90 phút

	
	- Thực hành nghề
	Bài thi thực hành
	Không quá 24 giờ

	
	*Mô đun tốt nghiệp (tích hợp giữa lý thuyết với thực hành)
	Bài thi tích hợp  lý thuyết và thực hành
	Không quá 24 giờ


2. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khoá (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện:

- Quá trình đào tạo cần tổ chức các hoạt động ngoại khoá như văn hoá, văn nghệ, thể thao, tham quan dã ngoại để tăng cường khả năng giao tiếp cho sinh viên. Ngoài ra cần trang bị các đầu sách, giáo trình, tạp chí thời trang, máy tính kết nối internet tại thư viện để phục vụ quá trình nghiên cứu các kiến thức chuyên môn và tìm kiếm thông tin nghề nghiệp;

        - Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, các trường nên bố trí tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh hàng may mặc phù hợp với nghề đào tạo;

- Thời gian được bố trí ngoài thời gian đạo tạo chính khoá:
	Số TT
	Hoạt động ngoại khóa
	Hình thức
	Thời gian
	Mục tiêu

	1
	Chính trị đầu khóa
	Tập trung
	Sau khi nhập học
	Phổ biến các quy chế đào tạo nghề, nội quy của trường và lớp học
Phân lớp, làm quen với giáo viên chủ nhiệm

	2
	Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, dã ngoại
	Cá nhân, nhóm thực  hiện hoặc tập thể
	Vào các ngày lễ lớn trong năm:

Lễ khai giảng năm học mới

Ngày thành lập Đảng, Đoàn

Ngày thành lập trường, lễ kỷ niệm 20-11…
	Nâng cao kỹ năng giao tiếp, khả năng làm việc theo nhóm

Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, lòng yêu nghề, yêu trường

	3
	Tham quan phòng truyền thống của ngành, của trường
	Tập trung
	Vào dịp hè, ngày nghỉ trong tuần
	Rèn luyện ý thức, tổ chức, kỷ luật, lòng yêu nghề, yêu trường

	4
	Tham quan các cơ sở sản xuất
	Tập trung nhóm
	Cuối năm học thứ 2 hoặc thứ 3 hoặc trong quá trình thực tập
	Nhận thức đầy đủ về nghề

Tìm kiếm cơ hội việc làm

	5
	Đọc và tra cứu sách, tài liệu thư viện
	Cá nhân
	Ngoài thời gian học tập
	Nghiên cứu bổ xung các kiến thức chuyên môn

Tìm kiếm thông tin nghề nghiệp trên Internet


3. Các chú ý khác:

Chương trình môn chung thực hiện theo chương trình của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành.
HIỆU TRƯỞNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Mỹ thuật trang phục
Mã số môn học: MH 13
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1649/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CH​ƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC  
MỸ THUẬT TRANG PHỤC

	Mã số của môn học: MH 13
	

	Thời gian của môn học : 30 giờ
	(Lý thuyết: 19 giờ ; thực hành: 11 giờ)


I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:

· Vị trí:

· Môn học Mỹ thuật trang phục là môn học cơ sở nằm trong nhóm các môn học bắt buộc trong chư​ơng trình đào tạo Cao đẳng nghề may thời trang và được bố trí học song song hoặc học sau các mô đun thiết kế.

· Tính chất:

· Môn học Mỹ thuật trang phục là môn học bắt buộc, lý thuyết kết hợp với làm bài tập thực hành  

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 

· Trình bày được lịch sử phát triển trang phục Việt Nam qua các thời kỳ, khái niệm về mốt và xu hư​ớng phát triển của mốt;

· Sử dụng, phối hợp màu sắc và hoa văn hoạ tiết trên trang phục đạt hiệu quả thẩm mỹ;

· Xây dựng được bố cục trang phục hợp lý phù hợp với đặc điểm cơ thể ngư​ời Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát  và phân phối thời gian:
	Số

TT
	Tên chư​ơng, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, bài tập
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)

	I
	Lịch sử phát triển trang phục Việt Nam
	10
	9
	
	1

	
	Khái quát về trang phục
	3
	3
	
	

	
	Lịch sử ph át triển trang phục Việt Nam
	3
	3
	
	

	
	Thời trang và mốt
	3
	3
	
	

	
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	II
	Nghệ thuật phối màu, tạo hình trên trang phục
	20
	10
	7
	3

	
	Màu sắc trong lĩnh vực thời trang
	7
	4
	3
	

	
	Hình dáng, hoạ tiết, chất liệu 
	3
	3
	
	

	
	Bố cục trang phục 
	7
	3
	4
	

	
	Kiểm tra
	3
	
	
	3

	Cộng
	30
	19
	7
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Ch​ương 1: Lịch sử phát triển trang phục Việt Nam 
Mục tiêu:

· Trình bày khái quát về nguồn gốc, chức năng của trang phục;

· Hiểu về sự phát triển của trang phục Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử;

· Phân tích được các yếu tố ảnh hư​ởng tới sự phát triển của thời trang và mốt;

· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong công nghiệp.

	1. Khái quát về trang phục
	Thời gian: 3giờ

	1.1. Nguồn gốc của trang phục
	

	1.2. Chức năng của quần áo
	

	1.3. Phân loại trang phục
	

	2. Lịch sử phát triển trang phục Việt Nam 
	Thời gian: 3giờ

	2.1. Trang phục thời Hùng Vư​ơng
	

	2.2. Trang phục thời phong kiến
	

	2.3. Trang phục thời Pháp thuộc
	

	2.4. Trang phục thời kỳ chống Pháp
	

	2.5. Trang phục thời kháng chiến chống Mỹ
	

	2.6. Trang phục giai đoạn thống nhất đất n​ước (1975- 1990)
	

	2.7. Trang phục các dân tộc Việt Nam
	

	3. Thời trang và mốt
	Thời gian: 3giờ

	3.1. Khái niệm thời trang và mốt
	

	3.2. Những tính chất chung của thời trang và mốt
	

	3.3. Đặc điểm của “mốt”
	

	3.4. Các yếu tố ảnh hư​ởng tới sự phát triển của thời trang
	

	Kiểm tra
	Thời gian: 2giờ


Ch​ương 2: Nghệ thuật phối màu, tạo hình trên trang phục
Mục tiêu:

· Trình bày khái niệm và tính chất cơ bản của màu sắc;

· Trình bày được các kiểu dáng, hoạ tiết, chất liệu ứng dụng trên trang phục;

· Xây dựng các bản vẽ mẫu trang phục và bố cục trang phục, phong cách thể hiện đạt hiệu quả thẩm mỹ;

· Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ.


· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong công nghiệp.

	1. Màu sắc đối với trang  phục
	Thời gian: 7 giờ

	1.1. Vòng màu cơ bản
	

	1.2. Các khái niệm cơ bản về màu sắc
	

	1.3. Những tính chất cơ bản của màu sắc
	

	1.4. Màu sắc được ứng dụng trên trang phục
	

	Kiểm tra
	Thời gian: 2 giờ

	2. Hình dáng, hoạ tiết, chất liệu
	Thời gian: 3 giờ

	2.1. Hình dáng cơ bản của trang phục
	

	2.2. Phương pháp tạo hình trên trang phục 
	

	2.3. Thiết kế hoạ tiết trang trí trên trang phục
	

	2.4. Nghệ thuật sử dụng chất liệu
	

	3. Bố cục trang phục
	Thời gian: 9 giờ

	3.1. Nghệ thuật xây dựng bố cục trang phục
	

	3.2. Quan hệ giữa bố cục trang phục và đặc điểm cơ thể ngư​ời mặc
	

	3.3. Phong cách thể hiện
	

	Kiểm tra
	Thời gian: 2 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯ​ƠNG TRÌNH:

· Chương trình Môn học Mỹ thuật trang phục; 

· Giáo trình Môn học Mỹ thuật trang phục; 

· Phòng học chuyên môn rộng, thoáng, đầy đủ ánh sáng;

· Mẫu trực quan;

· PC, Projector;

· Mầu nước, mầu bột, chì nước...;

· Bút chì, bút vẽ.

V. PH​ƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

· Kiến thức: Kiểm tra khách quan về nội dung kiến thức
· Khái niệm, lịch sử hình thành và phát triển của trang phục;

· Khái niệm về mốt, xu hư​ớng phát triển của mốt;

· Nghệ thuật tạo hình cho trang phục;

· Nghệ thuật hoà sắc trên trang phục. 

· Kỹ năng: Kiểm tra về kỹ năng, tư​ duy sáng tạo 

· Kỹ thuật, thủ pháp sử dụng các chất liệu như​ : Chì, màu nước;

· Phác hoạ cơ thể ngư​ời; 

· Sử dụng, phối hợp màu sắc đạt hiệu quả thẩm mỹ;

· Vẽ phác hoạ, phối màu cho trang phục trên cơ thể ng​ười mặc;

· Thiết kế trang phục mang tính thẩm mỹ cao.

· Thái độ:

· Thực hiện tốt nội quy, quy chế của nhà trư​ờng;

· Thái độ học tập cầu tiến, khả năng tự học hỏi, có tư​ duy thẩm mỹ;

· Quan hệ tốt, đúng mực với: bạn bè, thày cô;

· Tác phong công nghiệp của một ngư​ời làm nghệ thuật hiện đại.

VI. H​ƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯ​ƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

· Chương trình môn học Mỹ thuật trang phục sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng nghề May thời trang.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

· Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;

· Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;

· Kiểm tra các bài tập về nhà, hướng dẫn và sửa các lỗi tại lớp cho sinh viên.
3. Những trọng tâm chư​ơng trình cần chú ý:

· Trọng tâm của môn học Mỹ thuật trang phục – Cao đẳng nghề May thời trang: Chư​ơng 2:

· Hình dáng, hoạ tiết, chất liệu của trang phục;

· Phương pháp bố cục trang phục phù hợp với đặc điểm cơ thể người.

4. Tài liệu cần tham khảo:

· Giáo trình Mỹ thuật trang phục – Trường CĐ nghề KTKT Vinatex 2010;

· Giáo trình Cơ sở thiết kế mẫu thời trang – Viện Đại học Mở Hà Nội, năm 2005;
· Giáo trình Cơ sở bố cục tạo hình – ĐH Mỹ Thuật Công nghiệp HN, năm 2003;
· TS. Trần Thuỷ Bình – Mỹ thuật trang phục – Đại học Bách khoa Hà Nội 200

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Thiết kế trang phục 2
Mã số mô đun: MĐ 18
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1649/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 
THIẾT KẾ TRANG PHỤC 2
	Mã số của mô đun: MĐ 18
	

	Thời gian của mô đun: 60 giờ
	(Lý thuyết: 17 giờ ; Thực hành: 43 giờ)


I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUN:

· Vị trí:

· Mô đun Thiết kế trang phục 2 là mô đun chuyên môn nghề trong danh mục các môn học, mô đun bắt buộc trong chư​ơng trình đào tạo Cao đẳng nghề May thời trang và được bố trí học trước hoặc học song song với mô đun May áo Jacket.

· Tính chất:

· Mô đun Thiết kế trang phục 2 là mô đun bắt buộc mang tính tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 
· Thiết kế được các chi tiết của các loại áo Jacket theo các số đo khác nhau trên giấy bìa, trên vải;
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ thiết kế và cắt trong quá trình học tập;
· Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp và có ý thức tiết kiệm nguyên liệu. 

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài mở đầu
	1
	1
	
	

	2
	Thiết kế áo gió hai lớp
	18
	5
	10
	3

	3
	Thiết kế áo Jacket nam ba lớp dáng thẳng
	17
	5
	9
	3

	4
	Thiết kế áo Jacket nữ ba lớp dáng eo
	24
	6
	15
	3

	Cộng
	60
	17
	34
	9


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:
	Bài mở đầu
	Thời gian: 1 giờ 

	1. Kh¸i qu¸t néi dung vµ träng t©m cña m«®un ®µo t¹o

	2. Ph­¬ng ph¸p häc m«®un

	3. Giíi thiÖu tµi liÖu häc tËp vµ tham kh¶o


	Bài 1: Thiết kế áo gió hai lớp
	Thời gian: 18 giờ


Mục tiêu của bài:

· Mô tả được đặc điểm, hình dáng của áo gió hai lớp cần thiết kế;
· Xác định đúng số đo để tính toán và thiết kế chính xác các chi tiết của áo gió hai lớp trên giấy bìa, trên vải đảm bảo hình dáng, kích th​ước và yêu cầu kỹ thuật; 
· Trình bày được công thức và phương pháp thiết kế áo gió hai lớp;

· Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật dụng cụ để cắt chính xác các chi tiết của áo gió hai lớp;
· Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp và có ý thức tiết kiệm nguyên liệu; 

· Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập. 
	1. Đặc điểm kiểu mẫu

	2. Số đo

	3. Tính toán dựng hình thiết kế các chi tiết 

	3.1. Lần chính (Lần ngoài)

	3.1.1. Thân sau

	3.1.2. Thân trước

	3.1.3. Tay áo

	3.1.4. Các chi tiết khác

	3.2. Lần lót (Lần trong)

	3.2.1. Thân sau

	3.2.2. Thân trước

	3.2.3. Tay áo

	3.2.4. Các chi tiết khác

	4. Cắt các chi tiết


	Bài 2: Thiết kế áo Jacket nam ba lớp dáng thẳng
	Thời gian: 17 giờ


Mục tiêu của bài:

· Mô tả được đặc điểm, hình dáng của áo Jacket nam ba lớp dáng thẳng;

· Xác định đúng số đo để tính toán và thiết kế chính xác các chi tiết của áo Jacket nam ba lớp dáng thẳng trên giấy bìa, trên vải đảm bảo hình dáng, kích th​ước và yêu cầu kỹ thuật; 

· Trình bày được công thức và phương pháp thiết kế áo Jacket nam ba lớp dáng thẳng;

· Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật dụng cụ để cắt chính xác các chi tiết của áo Jacket nam ba lớp dáng thẳng; 

· Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp và có ý thức tiết kiệm nguyên liệu; 

· Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập. 
	1. Đặc điểm kiểu mẫu
	

	2. Số đo
	

	3. Tính toán dựng hình thiết kế các chi tiết 

	3.1. Lần chính (Lần ngoài)
	

	3.1.1. Thân sau
	

	3.1.2. Thân trước
	

	3.1.3. Tay áo
	

	3.1.4. Các chi tiết khác
	

	3.2. Lần lót (Lần trong)
	

	3.2.1. Thân sau
	

	3.2.2. Thân trước
	

	3.2.3. Tay áo
	

	3.2.4. Các chi tiết khác
	

	3.3. Lần dựng ấm (Bông)
	

	3.3.1. Thân sau
	

	3.3.2. Thân trước
	

	3.3.3. Tay áo
	

	3.3.4. Các chi tiết khác
	

	4. Cắt các chi tiết
	


	Bài 3: Thiết kế áo Jacket nữ ba lớp dáng eo
	Thời gian: 24 giờ


Mục tiêu của bài:

· Mô tả được đặc điểm, hình dáng của áo Jacket nữ ba lớp dáng eo;

· Xác định đúng số đo để tính toán và thiết kế chính xác các chi tiết của áo Jacket nữ ba lớp dáng eo trên giấy bìa, trên vải đảm bảo hình dáng, kích th​ước và yêu cầu kỹ thuật; 

· Trình bày được công thức và phương pháp thiết kế áo Jacket nữ ba lớp dáng eo 

· Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật dụng cụ để cắt chính xác các chi tiết của áo Jacket nữ ba lớp dáng eo; 

· Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp và có ý thức tiết kiệm nguyên liệu; 

· Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập. 
	1. Đặc điểm kiểu mẫu
	

	2. Số đo
	

	3. Tính toán dựng hình thiết kế các chi tiết 

	3.1. Lần chính (Lần ngoài)
	

	3.1.1. Thân sau
	

	3.1.2. Thân trước
	

	3.1.3. Tay áo
	

	3.1.4. Các chi tiết khác
	

	3.2. Lần lót (Lần trong)
	

	3.2.1. Thân sau
	

	3.2.2. Thân trước
	

	3.2.3. Tay áo
	

	3.2.4. Các chi tiết khác
	

	3.3. Lần dựng ấm (Bông)
	

	3.3.1. Thân sau
	

	3.3.2. Thân trước
	

	3.3.3. Tay áo
	

	3.3.4. Các chi tiết khác
	

	4. Cắt các chi tiết
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

·  Dụng cụ và trang thiết bị:

· Thước kẻ 20cm – 50cm, thước dây 150cm, bút chì, tẩy, kéo;
· Mẫu sản phẩm cần thiết kế;
· PC, Projector;
· Giấy bìa cứng có khổ rộng tương ứng với khổ vải;
· Vải các loại phù hợp với từng loại sản phẩm.
· Học liệu:

· Chương trình mô đun Thiết kế áo Jacket; 

· Giáo trình Thiết kế áo Jacket; 

· Bản vẽ mô tả sản phẩm áo Jacket cần thiết kế.
· Các nguồn lực khác:

· Phòng học thực hành thiết kế, bàn thiết kế sản phẩm theo tỷ lệ 1:1.

· Kiến thức kỹ năng đã có:

· Thiết kế được mẫu cơ sở;
· Kiến thức vật liệu may;
· Cắt được các chi tiết của sản phẩm thiết kế;
· Trình bày được các đường nét vẽ, kí hiệu đúng yêu cầu kỹ thuật của ngành may.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Phương pháp đánh giá:

· Lý thuyết (Vấn đáp, trắc nghiệm, viết): Sử dụng các câu hỏi về công thức, phương pháp thiết kế để kiểm tra  mức độ tiếp thu bài học của sinh viên;
· Thực hành: Sử dụng các dạng bài tập về vẽ thiết kế tỷ lệ 1:5; tỷ lệ 1:1 và cắt trên bìa, trên vải tỷ lệ 1:1 các chi tiết của áo Jacket trong chương trình mô đun đã học.

2. Nội dung đánh giá:
· Kiến thức:
· Phương pháp và công thức thiết kế áo gió 2 lớp;

· Phương pháp và công thức thiết kế áo Jacket nam 3 lớp dáng thẳng;

· Phương pháp và công thức thiết kế áo Jacket nữ 3 lớp dáng eo;

· Điểm lý thuyết được ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc mô đun.

· Kỹ năng:

· Thao tác vẽ thiết kế và cắt các chi tiết của các loại áo Jacket trên giấy bìa và trên vải theo tỷ lệ 1:1; 

· Vẽ đường nét thiết kế các chi tiết của áo Jacket;

· Tính toán thông số kích thước chính xác theo công thức thiết kế và số đo;

· Điểm thực hành được ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc mô đun.
· Thái độ:

· Có ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong học tập;

· Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tiết kiệm nguyên vật liệu.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

· Chương trình Mô đun Thiết kế trang phục 2 sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng nghề may thời trang.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

· Mô đun Thiết kế trang phục 2 mang tính tích hợp giữa lý thuyết và thực hành;
· Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của mô đun và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
· Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
· Giảng dạy lý thuyết cần có sản phẩm mẫu để sinh viên quan sát đặc điểm kiểu dáng sản phẩm;
· Trong quá trình hướng dẫn thực hành, giảng viên thao tác mẫu cần chia nhóm để sinh viên dễ quan sát;
· Kiểm tra các bài tập về nhà, hướng dẫn và sửa các lỗi vẽ thiết kế sai tại lớp cho sinh viên.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Trọng tâm của Mô đun Thiết kế trang phục 2 –  Cao đẳng nghề May thời trang là: 
Bài 2: Thiết kế áo Jacket nam ba lớp dáng thẳng
· Thiết kế dựng hình;

· Cắt các chi tiết.

Bài 3: Thiết kế áo Jacket nữ ba lớp dáng eo
· Thiết kế dựng hình;

· Cắt các chi tiết.

4. Tài liệu cần tham khảo:

· Giáo trình thiết kế trang phục 2 – Trường Cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật VINATEX 2009;
· Võ Phước Tấn – Giáo Trình Thiết kế trang phục 3 – NXB Thống kê 2001;
· Ts.Trần Thủy Bình – Giáo Trình Thiết kế quần áo – NXB Giáo dục 2005.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TỰ CHỌN

Tên môn học: Marketing

Mã số môn học: MH 29
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1649/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

 MARKETING

	Mã số của môn học: MH 21                  
	

	Thời gian của môn học: 45 giờ
	( Lý thuyết: 21 giờ ; thực hành: 9 giờ )


I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC: 

· Vị trí:  

· Môn học Marketing là trong danh mục các môn học, môđun tự chọn trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng nghề May thời trang.

· Tính chất: 

· Môn học Marketing là môn học tự chọn, lý thuyết kết hợp bài tập, cung cấp những kiến thức cơ bản về Marketing trong kinh doanh của doanh nghiệp.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 

· Trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản về Marketing;

· Xây dựng được các kế hoạch về Marketing hiệu quả cho doanh nghiệp;

· Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ. 

III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành Bài tập
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)

	1
	Chương 1: Đại cương về Marketing trong kinh doanh
	2
	2
	
	

	2
	Chương 2: Môi trường Marketing
	4
	3
	1
	

	3
	Chương 3: Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường
	5
	3
	1
	1

	4
	Chương 4: Chính sách sản phẩm
	5
	4
	1
	

	5
	Chương 5: Chính sách giá
	5
	3
	1
	1

	6
	Chương 6: Chính sách phân phối
	4
	3
	1
	

	7
	Chương 7: Chính sách xúc tiến hỗn hợp
	5
	3
	1
	1

	Cộng
	30
	21
	6
	3


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Đại cương về marketing trong kinh doanh

Mục tiêu: 

· Giới thiệu khái quát lịch sử hình thành và phát triển của marketing;

· Trình bày một số khái niệm cơ bản của marketing;

· Hiểu được vai trò của marketing trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

	1. Lịch sử hình thành và phát triển của marketing
                          
	Thời gian: 0.5 giờ

	2. Marketing                                                                                           
	Thời gian: 0.75 giờ

	2.1. Định nghĩa marketing                                                                    
	

	2.2. Một số khái niệm cơ bản của marketing                                         
	

	2.3. Phân loại                                                                                       
	

	3. Vai trò của marketing trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
	Thời gian: 0.75 giờ




Chương 2: Môi trường marketing

Mục tiêu: 

· Giới thiệu khái quát ảnh hưởng của môi trường vi mô và vĩ mô tới hoạt động Marketing của doanh nghiệp; 

· Mô tả những xu hướng tác động chủ yếu của môi trường vi mô và vĩ mô trên thị trường hiện nay. 

	1. Tác động của môi trường vi mô tới hoạt động Marketing                
	Thời gian: 1 giờ

	1.1. Các lực lượng bên trong doanh nghiệp

                          
	

	1.2. Các lực lượng bên ngoài doanh nghiệp                                       
	

	2. Tác động của môi trường vĩ mô tới hoạt động Marketing                
	Thời gian: 2 giờ

	2.1. Nhân khẩu

                                     





	

	2.2. Kinh tế 

	

	2.3. Tự nhiên
	

	2.4. Công nghệ 
	

	2.5. Chính trị - pháp luật 
	

	2.6. Văn hoá
	

	3. Thực hành                                                                                          
	Thời gian: 1 giờ


Chương 3: Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường

Mục tiêu:

· Tìm hiểu và chỉ ra những lợi ích của việc phân đoạn thị trường, phân tích các biến số dùng để phân đoạn; 

· Trình bày cách đánh giá, lựa chọn thị trường mục tiêu;

· Hiểu được quá trình định vị sản phẩm trong thị trường. 

	1.Đo lường và dự báo nhu cầu                                                              
	Thời gian: 0.5 giờ

	1.1. Định nghĩa thị trường
	

	1.2. Đo lường nhu cầu thị trường hiện tại
	

	1.3. Dự đoán thị trường
	

	2. Phân đoạn thị trường 



                                       
	Thời gian: 1 giờ

	2.1. Khái niệm phân đoạn thị trường                                                 
	

	2.2. Các tiêu thức dùng để phân đoạn thị trường
                          
	

	3. Lựa chọn thị trường mục tiêu


  
                             
	Thời gian: 0.5 giờ

	3.1. Đánh giá các đoạn thị trường
	

	3.2. Lựa chọn đoạn thị trường mục tiêu
	

	4. Định vị thị trường




    
                   
	Thời gian: 1 giờ

	4.1. Khái niệm

4.2. Tạo điểm khác biệt

4.3. Chiến lược định vị 

4.4. Các bước của tiến trình định vị
	

	4. Thực hành 





                             
	Thời gian: 1 giờ

	5. Kiểm tra
	Thời gian: 1 giờ


Chương 4: Chính sách sản phẩm 

Mục tiêu:  

· Chỉ ra tầm quan trọng của sản phẩm trong kinh doanh;

· Trình bày các quyết định liên quan đến sản phẩm bao gồm quyết định về nhãn hiệu, bao bì, dịch vụ, chủng loại và danh mục sản phẩm.

	1. Sản phẩm theo quan điểm của Marketing   

                   
	Thời gian: 0.5 giờ

	1.1. Khái niệm về sản phẩm
	

	1.2. Cấp độ các yếu tố cấu thành đơn vị sản phẩm
	

	1.3. Phân loại sản phẩm
	

	2. Các nội dung chủ yếu của chính sách sản phẩm 

                  
	Thời gian: 2 giờ

	2.1. Quyết định về nhãn hiệu sản phẩm







	

	2.2. Quyết định về bao gói và dịch vụ đối với sản phẩm
	

	2.3. Quyết định về chủng loại và danh mục sản phẩm
	

	3. Thiết kế và marketing cho sản phẩm mới
	Thời gian: 1 giờ

	3.1. Khái quát về sản phẩm mới 
	

	3.2. Các giai đoạn thiết kế và marketing sản phẩm mới
	

	4. Chu kỳ sống sản phẩm
	Thời gian: 0.5 giờ

	5. Thực hành
	Thời gian: 1 giờ


Chương 5: Chính sách giá

Mục tiêu:

· Hiểu được tầm quan trọng của giá trong Marketing;

· Trình bày một số yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá cho sản phẩm; 

· Hiểu được quy trình định giá cho một sản phẩm mới;

· Giới thiệu một số chiến lược định giá điển hình.

	1. Khái quát về giá cả                                                                            
	Thời gian: 0.5 giờ

	1.1. Vai trò của giá cả                                                                       
	

	1.2. Các yêu cầu định giá                                                                  
	

	1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá                                    
	

	2. Tiến trình xác định giá cho một sản phẩm mới 
                          
	Thời gian: 1.25 giờ

	2.1. Xác định mục tiêu định giá
	

	2.2. Xác định cầu ở thị trường mục tiêu


	

	2.3. Xác định chi phí cho việc định giá
	

	2.4. Phân tích hàng hoá và giá cả của đối thủ cạnh tranh
	

	2.5. Lựa chọn phương pháp định giá
	

	2.6. Lựa chọn mức giá cuối cùng

	

	3. Các kiểu chiến lược giá

                                              
	Thời gian: 1.25 giờ

	3.1. Xác định giá cho sản phẩm mới

	

	3.2. Chiến lược giá áp dụng cho danh mục sản phẩm
	

	3.3. Các chiến lược điều chỉnh mức giá cơ bản
	

	3.4. Thay đổi giá
	

	3.5. Phản ứng trước những thay đổi về giá của đối thủ cạnh tranh
	

	4. Thực hành 






                 
	Thời gian: 1 giờ

	5. Kiểm tra                                                                                        
	Thời gian: 1 giờ


Chương 6: Chính sách phân phối 

Mục tiêu: 

· Giới thiệu các kênh phân phối phổ biến, căn cứ lựa chọn kênh phân phối; 

· Giới thiệu một số hoạt động phân phối vật chất. 

	1. Khái quát về kênh phân phối                                                             
	Thời gian: 0.75 giờ

	1.1. Khái niệm                                                                                  
	

	1.2. Các trung gian trong kênh phân phối                                         
	

	1.3. Chức năng của kênh phân phối                                                   
	

	2. Cấu trúc và tổ chức kênh

                                                 
	Thời gian: 1.5 giờ

	2.1. Cấu trúc kênh phân phối                                                                
	

	2.2. Các dòng chảy trong kênh phân phối                                          
	

	2.3. Kênh Marketing dọc                                                                   
	

	2.4. Xung đột và kiểm soát xung đột trong kênh                              
	

	3. Quyết định phân phối hàng hóa vật chất 

                             
	Thời gian:0.75 giờ

	3.1. Mục tiêu của phân phối vật chất                                                 
	

	3.2. Các quyết định phân phối hàng hóa vật chất                              
	

	4. Thực hành 






                   
	Thời gian: 1 giờ


Chương 7: Chính sách xúc tiến 

Mục tiêu: 

· Xác định vai trò của hoạt động xúc tiến trong hỗn hợp Marketing;

· Hiểu và  trình bày được các nhân tố ảnh hưởng đến hỗn hợp xúc tiến;

· Trình bày những điểm khái quát của các hoạt động quảng cáo, khuyến mại, quan hệ công chúng, bán hàng trực tiếp cá nhân và Marketing trực tiếp.

	1. Khái quát về xúc tiến hỗn hợp


                           
	Thời gian: 1 giờ

	1.1. Xác lập hệ thống xúc tiến hỗn hợp                                               
	

	1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến xúc tiến hỗn hợp                               
	

	1.3. Xác định ngân sách cho hoạt động xúc tiến hỗn hợp                   
	

	2. Các thành phần trong xúc tiến hỗn hợp

                           
	Thời gian: 2 giờ

	2.1. Quảng cáo

                                                                  
	

	2.2. Khuyến mại                                                                                 
	

	2.3. Quan hệ công chúng                                                                  
	

	2.4. Bán hàng trực tiếp cá nhân                                                          
	

	2.5. Marketing trực tiếp                                                                    
	

	3. Thực hành 

          



                             
	Thời gian: 1 giờ

	4. Kiểm tra                                                                                   
	Thời gian: 1 giờ


 IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

· Phòng học lý thuyết;

· PC, projector;

· Đề cương, giáo án, bài giảng môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo;

· Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác;

· Câu hỏi, bài tập thực hành.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

· Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn;

· Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành;

· Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm);

· Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm).
VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

· Chương trình môn học Marketing sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng nghề May thời trang.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

· Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm và làm các bài tập thực hành;

· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

· Môi trường Marketing, phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu;

· Marketing - mix: sản phẩm, định giá, phân phối và hỗn hợp xúc tiến.

4. Tài liệu cần tham khảo: 

· Giáo trình Marketing căn bản - Đại học kinh tế quốc dân -  năm 2007;

· Marketing căn bản - Đại học Kinh tế thành phố TP.HCM - năm 2007.
· Philip Kotler - Marketing căn bản - NXB Thống kê - năm 2006.
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